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1 Hoàng Văn Thực 24/9/1992 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

phường Cầu Thia
01/4/2016

39/QĐ-

UBND
4/2016 9N9T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2024 Trung cấp x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

phường Cầu Thia
Đủ điều kiện

Trung cấp Quân sự cơ sở năm 

2014

2 Hà Mạnh Linh 10/08/1992 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

phường Nghĩa Lộ
01/01/2020

1299/QĐ

-UBND
01/2020 5N11T

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2022 Trung cấp B x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

phường Nghĩa Lộ
Đủ điều kiện

Trung cấp Quân sự cơ sở năm 

2014

3 Nguyễn Đức Nam 14/03/1992 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

phường Yên Bái
1/03/2020

623/QĐ-

UBND
3/2020 5N10T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2018 Sơ cấp x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

phường Văn Phú
Đủ điều kiện

4 Ngô Văn Giang 10/03/1986 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

phường Yên Bái
4/08/2011

2367/QĐ

-UBND
10/2013 10N6T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2025 Trung cấp x x x x

Phó Chỉ huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

phường Văn Phú
Đủ điều kiện

Trung cấp Quân sự cơ sở năm 

2015

5 Hoàng Đức Tôn 01/08/1984 x
Nguyên PCHT 

BCHQS xã Bản Hồ
01/7/2016

3143/QĐ

-UBND
01/2016 9N6T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2021 x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Bản Hồ
Đủ điều kiện Cao đẳng QSCS năm 2016

6 Sèn A Bình 9/12/1987 x

Nguyên PCHT 

BCHQS xã Mường 

Bo

01/9/2011
1398/QĐ

-UBND
11/2012 12N9T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2017 Trung cấp B B x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Bản Hồ
Đủ điều kiện

7 Sầm Đức Chính 22/10/1989 x

Nguyên PCHT 

BCHQS xã Khánh 

Yên Trung

15/5/2016
1046/QĐ

-UBND
5/2016 9N8T

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2024 Trung cấp

UDCN

TTCB
x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Dương Quỳ
Đủ điều kiện

Trung cấp Quân sự cơ sở năm 

2016

8 Phạm Quang Huy 15/6/1984 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Bảo Thắng
13/6/2017

1948/QĐ

-UBND
6/2017 6N6T

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2023 Trung cấp x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Gia Phú
Đủ điều kiện

Trung cấp Quân sự cơ sở năm 

2016

9 Vàng A Cu 25/06/1986 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Hạnh Phúc
1/05/2011

100/QĐ-

UBND
01/2012 14N Đại học

Quân sự 

cơ sở
2024 Trung cấp x x x x x

Phó Chỉ huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hạnh Phúc
Đủ điều kiện Cao đẳng quân sự năm 2015

10 Triệu Ngọc Tùng 10/10/1992 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Quy Mông
28/2/2018

497/QĐ-

UBND
3/2018 7N10T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2018 x x x

Phó Chỉ huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hưng Khánh
Đủ điều kiện

11 Triệu Văn Sơn 8/10/1990 x

Nguyên PCHT 

BCHQS xã Khánh 

Hòa

01/9/2015
2545/QĐ

-UBND
01/2016 10N Đại học

Quân sự 

cơ sở
2025 Trung cấp B x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Khánh Hòa
Đủ điều kiện Cao đẳng quân sự năm 2017

12 Vũ Duy Ngọc 01/10/1985 x

Nguyên PCHT 

BCHQS xã Khánh 

Yên Hạ

01/11/2016
93/QĐ-

UBND
01/2017 8N6T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2024 Trung cấp x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Khánh Yên
Đủ điều kiện Trung cấp quân sự năm 2019

13 Bàn Văn Cảnh 1/07/1992 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Lâm Giang
01/01/2018

14/QĐ-

UBND
01/2018 8N Đại học

Quân sự 

cơ sở
2017

UDTT

CB
x x x x

Phó Chỉ huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Lâm Giang
Đủ điều kiện

Bằng 

 

THP

T

Thời gian tham 

gia công tác có 

đóng bảo hiểm xã 

Ghi chú

Thời gian bắt đầu 

tham gia công tác

Vị trí việc 

làm
Họ và tên

Cơ quan, đơn vị 

đã hoặc đang 

công tác

Hết 

tập 

sự 

(nếu 

có)

Trình 

độ 

LLCT

Nhận 

 xét

Phụ lục 01

Đối tượng tiếp nhận

Kết quả 

kiểm tra hồ 

sơ

Ngày, tháng, năm sinh

Phòng, ban, cơ 

quan dự tuyển

Giấy 

khám 

 sức 

khỏe

Sơ 

yếu 

lý 

lịch

Bồi dưỡng khác

 (nếu có)
Trình độ, chuyên môn

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-HĐKTSH ngày      /12/2025 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch)

CÔNG CHỨC BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2025 

Số 

TT

Thông tin ứng viên đăng ký tiếp nhận vào làm công chức
Đề nghị tiếp nhận vào làm 

công chức
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Bằng 

 

THP

T

Thời gian tham 

gia công tác có 

đóng bảo hiểm xã 

Ghi chú

Thời gian bắt đầu 

tham gia công tác

Vị trí việc 

làm
Họ và tên

Cơ quan, đơn vị 

đã hoặc đang 

công tác

Hết 

tập 

sự 

(nếu 

có)

Trình 

độ 

LLCT

Nhận 

 xét

Đối tượng tiếp nhận

Kết quả 

kiểm tra hồ 

sơ

Ngày, tháng, năm sinh

Phòng, ban, cơ 

quan dự tuyển

Giấy 

khám 

 sức 

khỏe

Sơ 

yếu 

lý 

lịch

Bồi dưỡng khác

 (nếu có)
Trình độ, chuyên môn

Số 

TT

Thông tin ứng viên đăng ký tiếp nhận vào làm công chức
Đề nghị tiếp nhận vào làm 

công chức

14 Nguyễn Công Cường 17/02/1995 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Lâm Thượng
1/01/2018

66/QĐ-

UBND
4/2018 7N8T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2021 Sơ cấp x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Lâm Thượng
Đủ điều kiện Cao đẳng quân sự năm 2017

15 Tráng Seo Đà 17/8/1987 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Bắc Hà
01/5/2013

108/QĐ-

UBND
01/2016 9N6T

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2019 Trung cấp A x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Lùng Phình
Đủ điều kiện

16 Hà Ngọc Anh 15/07/1987 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

phường Âu Lâu
1/01/2016

6022/QĐ

-UBND
01/2016 9N11T

Cao 

đẳng/ 

Đang 

học ĐH

Quân sự 

cơ sở
2022 Trung cấp x x x x x

Phó Chỉ huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Lương Thịnh
Đủ điều kiện

Trung cấp Quân sự cơ sở năm 

2014

17 Đặng Thanh Tùng 19/01/1983 x

Cán bộ không chuyên 

trách cấp xã Phường 

Yên Bái

01/12/2013
4139/QĐ

-UBND
01/2009 14N

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2017 Trung cấp x x x x x x

Phó Chỉ huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Lương Thịnh
Đủ điều kiện

18 Hoàng Đức Trình 9/01/1984 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Mậu A
1/7/2012

221/QĐ-

UBND
3/2014 11N10T

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2018 Trung cấp B x x x x

Phó Chỉ huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Mậu A
Đủ điều kiện

19 Nguyễn Phú Thịnh 13/3/1988 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Mậu A
1/12/2011

1153/QĐ

-UBND
01/2016 10N Đại học

Quân sự 

cơ sở
2018 Sơ cấp A x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Phong Dụ Hạ
Đủ điều kiện

20 Khang A Cáng 15/07/1985 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Mù Cang Chải
31/3/2020

456/QĐ-

UBND
01/2016 8N9T

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2017 Trung cấp x x x

Phó Chỉ huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Mù Cang Chải
Đủ điều kiện

21 Nguyễn Văn Trương 7/05/1986 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Nghĩa Tâm
1/08/2017

484/QĐ-

UBND
3/2019 6N10T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2016 Trung cấp x x x x

Phó Chỉ huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Nghĩa Tâm
Đủ điều kiện

22 Giàng A Kỷ 09/11/1995 x
Nguyên PCHT 

BCHQS xã Tả Phìn
01/01/2020

36/QĐ-

UBND
01/2016 9N7T

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2018 Trung cấp x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Ngũ Chỉ Sơn
Đủ điều kiện

23 Nguyễn Văn May 16/8/1988 x

Nguyên PCHT 

BCHQS xã Trung 

Tâm

01/01/2012
198/QĐ-

UBND
4/2015 10N9T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2025 Trung cấp CV x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Phúc Lợi
Đủ điều kiện

Trung cấp Quân sự cơ sở  năm 

2014

24 Vàng Seo Miến 06/3/1988 x
Nguyên PCHT 

BCHQS xã  Lùng Cải
20/7/2011

214/QĐ-

UBND
01/2012 13N11T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2017 Trung cấp x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tả Củ Tỷ
Đủ điều kiện

25 Má A Chu 02/02/1996 x

Nguyên PCHT 

BCHQS phường Sa 

Pả

15/3/2017
631/QĐ-

UBND
01/2018 7N7T

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2024 Trung cấp x x x

Phó Chỉ huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tả Van
Đủ điều kiện

Trung cấp Quân sự cơ sở  năm 

2019

26 Lê Đức Cảnh 22/4/1998 x
Nguyên PCHT 

BCHQS xã  Vạn Hòa
10/5/2019

1853/QĐ

-UBND
5/2019 6N2T

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2021 Trung cấp x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Bát Xát
Đủ điều kiện

Trung cấp Quân sự cơ sở  năm 

2019

27 Trang A Phềnh 20/10/1987 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Tà Xi Láng
14/11/2012

438/QĐ-

UBND
01/2012 14N

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2016 Sơ cấp x x x x

Phó Chỉ huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tà Xi Láng
Đủ điều kiện

28 Đặng Quang Toàn 17/01/1991 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Phong Hải
7/7/2017

2860/QĐ

-UBND
7/2017 8N

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2017 Trung cấp x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tẳng Loỏng
Đủ điều kiện

29 Hoàng Trọng Lực 1/08/1984 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Thượng Bằng La
1/11/2008

515/QĐ-

UBND
01/01/2012 13N11T

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2021 Trung cấp x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thượng Bằng La
Đủ điều kiện

Trung cấp Quân sự cơ sở  năm 

2010
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Bằng 

 

THP

T

Thời gian tham 

gia công tác có 

đóng bảo hiểm xã 

Ghi chú

Thời gian bắt đầu 

tham gia công tác

Vị trí việc 

làm
Họ và tên

Cơ quan, đơn vị 

đã hoặc đang 

công tác

Hết 

tập 

sự 

(nếu 

có)

Trình 

độ 

LLCT

Nhận 

 xét

Đối tượng tiếp nhận

Kết quả 

kiểm tra hồ 

sơ

Ngày, tháng, năm sinh

Phòng, ban, cơ 

quan dự tuyển

Giấy 

khám 

 sức 

khỏe

Sơ 

yếu 

lý 

lịch

Bồi dưỡng khác

 (nếu có)
Trình độ, chuyên môn

Số 

TT

Thông tin ứng viên đăng ký tiếp nhận vào làm công chức
Đề nghị tiếp nhận vào làm 

công chức

30 Giàng A Dơ 13/07/1991 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Trạm Tấu
1/04/2018

537/QĐ-

UBND
4/2018 7N9T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2023 Trung cấp x x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Trạm Tấu
Đủ điều kiện Cao đẳng quân sự năm 2017

31 Nịnh Văn Chiến 7/09/1988 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Trấn Yên
15/9/2011

347/QĐ-

UBND
4/2014 11N9T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2024 Trung cấp x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Trấn Yên
Đủ điều kiện Trung cấp quân sự năm 2012

32 Dương Tùng Khánh 06/01/1993 x

Nguyên PCHT 

BCHQS xã  Khánh 

Yên Thượng

01/10/2018
5362/QĐ

-UBND
10/2018 6N09T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2021 Trung cấp x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Văn Bàn
Đủ điều kiện Cao đẳng quân sự năm 2017

33 Nguyễn Mạnh Hiền 26/12/1984 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Việt Hồng
24/10/2018

QĐ số 

167/QĐ-

MTTQ

11/2018 7N2T Đại học
Quân sự 

cơ sở
2018 Trung cấp x x x

Phó Chỉ huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Việt Hồng
Đủ điều kiện

34 Nguyễn Thành Lũy 27/9/1993 x
Nguyên PCHT 

BCHQS xã  Võ Lao
1/8/2018

4805/QĐ

-UBND
8/2018 6N11T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2021 Trung cấp

UDCN

TTCB
x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Võ Lao
Đủ điều kiện Cao đẳng quân sự năm 2016

35 Nguyễn Quốc Trị 26/11/1989 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Xuân Quang
01/8/2017

3173/QĐ

-UBND
8/2017 6N4T

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2018 Trung cấp

UDCN

TTCB

TOEI

C
x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Xuân Quang
Đủ điều kiện

36 Vừ A Gàng 02/9/1998 x

Nguyên PCHT 

BCHQS xã  Trung 

Lèng Hồ

18/4/2019
93/QĐ-

UBND
11/2019 6N2T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2024 Trung cấp x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Y Tý
Đủ điều kiện

Trung cấp Quân sự cơ sở  năm 

2019

II

1 Tiêu Minh Nguyệt 28/11/1988 x

Hợp đồng Trung 

tâm Phục vụ HCC 

xã A Mú Sung

01/8/2015

3217/Q

Đ-

UBND

01/8/2015 10N4T Đại học
Sư phạm 

TDTT
CV

UDC

NTTC

B

x x x Công chức

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã A 

Mú Sung

Đủ điều kiện

CÔNG CHỨC XÃ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH 

CHÍNH CÔNG XÃ A MÚ SUNG (Dành cho Đội viên 

Đề án 500)

Tổng số danh sách 37 thí sinh./.
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đã nghi 154
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